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Viglacera Ceramics

Thiết bị vệ sinh Viglacera

Viglacera Ceramics Sanitary ware

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIGLACERA
SHOWROOM HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 3553 7646

SHOWROOM PHÚ THỌ
Địa chỉ: 201 Quang Trung, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0912 267 958

Điện thoại: 091 291 4941

SHOWROOM VINH
Địa chỉ: Lô C21 – C22, khu đô thị Minh Khang, Nghi Phú, thành phố 
Điện thoại: 0903 203 385

SHOWROOM ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 275 - 277 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 
Điện thoại: 0236 372 6282

SHOWROOM BUÔN MA THUỘT
Địa chỉ: 269 - 271 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: 039 311 2028

SHOWROOM HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 672 A32-A33 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 028 6286 0686



0302

Bàn cầu thông minh
V91 50.800.000 VNĐ

Bàn cầu thông minh
V95 24.600.000 VNĐ

Bàn cầu thông minh

V93.RW - V93.WB 28.800.000 VNĐ
V93 26.600.000 VNĐ

V93.GW 29.700.000 VNĐ

Bàn cầu két âm (treo tường).
V50 12.600.000 VNĐ

Bàn cầu thông minh

V94.R - V94.RW 28.800.000 VNĐ
V94 26.600.000 VNĐ

V94.GW 29.700.000 VNĐ

Bàn cầu két âm (treo tường).
V55 13.200.000 VNĐ

Bàn cầu thông minh
V96 24.600.000 VNĐ

V93.GWV93.WB V93.RW

V94.RWV94.GW V94.R

Bàn cầu két âm (treo tường).
V51KA 13.200.000 VNĐ
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Bàn cầu 1 khối
BL5 3.800.000 VNĐ
BL5V

VG826

Bàn cầu 1 khối
C109 4.450.000 VNĐVG826

300±10

Bàn cầu 1 khối
C0504 4.250.000 VNĐ

VG826

300±10

Bàn cầu 1 khối
Mekong (MK2) 4.250.000 VNĐVG826
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Bàn cầu 1 khối
V35M 5.350.000 VNĐ

5.280.000 VNĐ

VG826

VG826

VG826 Bàn cầu 1 khối
V37M 4.250.000 VNĐ
V37S 4.250.000 VNĐ

Bàn cầu 1 khối
V36

300±10

NEW

NEW

Bàn cầu 1 khối
V38 4.500.000 VNĐ
V38M

VG826

4.700.000 VNĐ

4.060.000 VNĐ



0706

Bàn cầu 1 khối
V39 4.080.000 VNĐ
V39M

Bàn cầu 1 khối
V42 5.550.000 VNĐ

Bàn cầu 1 khối
V41 5.550.000 VNĐ

VG826

VG826

VG826

300±10

300±10

Bàn cầu 1 khối
V45M 4.880.000 VNĐ

VG826

Bàn cầu 1 khối
V62 6.160.000 VNĐ

Bàn cầu 1 khối
V64 5.780.000 VNĐ

Bàn cầu 1 khối
V63 5.990.000 VNĐ

VG826

VG826

VG826

Bàn cầu 1 khối
V65 6.160.000 VNĐ

VG826
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Bàn cầu 2 khối
VI107 3.080.000 VNĐ

Bàn cầu 2 khối
VI6 3.550.000 VNĐ

Bàn cầu 2 khối
VI66 (Nắp êm V116 + VG826) 3.080.000 VNĐ
VI66 (Nắp V1102) 2.780.000 VNĐ

Bàn cầu 2 khối
VI88  (Nắp êm V116 + VG826) 3.080.000 VNĐ
VI88 (Nắp V1102) 2.780.000 VNĐ

VTL2

VTL2

300±10

300±10

Bàn cầu 1 khối
V68 6.160.000 VNĐ

Bàn cầu 1 khối
V199 7.000.000 VNĐ

Bàn cầu 1 khối
V72 4.850.000 VNĐ

VG826

VG826

VG826

NEW

NEW
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300±10

Bàn cầu 2 khối, xả 1 nhấn
VI28 2.600.000 VNĐ

VTL2

300±10
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Bàn cầu 2 khối, tay gạt
VI77 2.600.000 VNĐ

Bàn cầu 2 khối, tay gạt
VI44 2.550.000 VNĐ

VTL2

VTL2

300±10
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Chậu treo tường
VTL3 580.000 VNĐ

Chậu treo tường
VTL3N 580.000 VNĐ

Ø70 Ø45

170± 3

Ø70 Ø45

170± 3

Chậu treo tường
VTL2 580.000 VNĐ

Bàn cầu 1 khối (Trẻ em)
BTE 2.450.000 VNĐ

Bàn cầu 2 khối
VT18M (Nắp êm V116 + VG826) 3.050.000 VNĐ
VT18M (Nắp V1102) 2.750.000 VNĐ

Bàn cầu 2 khối
VT34 (Nắp êm V116 + VG826) 3.050.000 VNĐ
VT34 (Nắp V1102) 2.750.000 VNĐ

VTL2

VTL2

300±10

300±10
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Chậu âm bàn
CA2 1.500.000 VNĐ

Chậu dương vành
CD1 1.080.000 VNĐ

13

Chậu đặt bàn
CD15 1.700.000 VNĐ

Chậu bán dương bàn
CD6 1.080.000 VNĐ

1.320.000 VNĐ
Chậu bán dương bàn
CD20

Chậu đặt bàn
CD19 1.700.000 VNĐ

Chậu treo tường
BS409 770.000 VNĐ

Chậu treo tường (Trẻ em)
BS418 500.000 VNĐ
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Chậu đặt bàn
CD16 1.290.000 VNĐ

Chậu bán dương bàn
V29 1.300.000 VNĐ

Chậu bán dương bàn
V27 1.300.000 VNĐ

Chậu đặt bàn
V28 1.290.000 VNĐ

NEW

14

Chậu bán dương bàn
V26 1.290.000 VNĐ

NEW

Chậu dương vành
CD21 1.480.000 VNĐ

Chậu bán dương  bàn
V24 1.320.000 VNĐ

Chậu đặt bàn
V25 1.290.000 VNĐ
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Chậu dương bàn
BS415 1.950.000 VNĐ
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Chậu đặt bàn
CD17 1.290.000 VNĐ

Chậu đặt bàn
V72 1.300.000 VNĐ

Chậu đặt bàn
V42M 1.650.000 VNĐ
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1.350.000 VNĐChậu treo tường ( Chậu + chân ) 
Chậu VI5 950.000 VNĐ
Chân chậu VI5 580.000 VNĐ

190±3

Chậu treo tường ( Chậu + chân ) 
Chậu V58 ( CD58 ) 1.280.000 VNĐ

1.850.000 VNĐ

1.650.000 VNĐ

1.350.000 VNĐ

Chân chậu V58 ( CD58 ) 680.000 VNĐ

Chậu treo tường ( Chậu + chân ) 
Chậu V50 ( CD50 ) 1.100.000 VNĐ
Chân chậu V50 ( CD50 ) 680.000 VNĐ

Chậu treo tường ( Chậu + chân ) 
Chậu V23 950.000 VNĐ
Chân chậu V23 580.000 VNĐ

NEW

NEW
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Chậu liền chân
V63 1.250.000 VNĐ

NEW

1.320.000 VNĐ

1.320.000 VNĐ

1.460.000 VNĐ

Chậu treo tường ( Chậu + chân ) 
Chậu V39 950.000 VNĐ
Chân chậu V39 580.000 VNĐ

Chậu treo tường ( Chậu + chân ) 
Chậu V36 950.000 VNĐ
Chân chậu V36 580.000 VNĐ

Chậu treo tường ( Chậu + chân ) 
Chậu V37 980.000 VNĐ
Chân chậu V37 650.000 VNĐ

NEW

NEW

19

Chậu tủ
Chậu bàn CB68 + tủ 7.200.000 VNĐ
Chậu bàn CB68 3.150.000 VNĐ

Chậu tủ
Chậu bàn CB69 + tủ 7.450.000 VNĐ
Chậu bàn CB69 3.380.000 VNĐ

Chậu liền chân
V64 1.250.000 VNĐ

NEW

NEW

NEW
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Chậu tủ
Chậu bàn CB70 + tủ 4.580.000 VNĐ
Chậu bàn CB70 2.150.000 VNĐ
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Tiểu nam treo tường
TT5 1.450.000 VNĐ

11
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Chậu đặt bàn
CM02 1.860.000 VNĐ

TT1
Tiểu nam treo tường

580.000 VNĐ

Chậu đặt bàn
CM01 3.150.000 VNĐ

NEW
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Tiểu nam treo tường
TV5 1.450.000 VNĐ

Tiểu nam treo tường
T1 2.080.000 VNĐ

Tiểu nam treo tường
T6 ( Cấp dương ) 3.080.000 VNĐ
Cấp dương, Nano Titan, gá , cụm gioăng xả, núm cao su

Tiểu nam treo tường
T6 ( Cấp âm ) 3.260.000 VNĐ
Cấp âm, Nano Titan, gá, cụm gioăng xả, núm cao su
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Tiểu nam đặt sàn
TD4 13.500.000 VNĐ

23

Tiểu nam treo tường
T50 2.680.000 VNĐ

Tiểu nam treo tường
T51 2.860.000 VNĐ

Tiểu nữ
VB50 2.280.000 VNĐ
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Tiểu nữ
VB3 1,150.000 VNĐ

380

BS604
Tiểu nam đặt sàn

7.260.000 VNĐ

Tiểu nam treo tường
T9 ( Cấp dương ) 2.280.000 VNĐ
Cấp dương, Nano Titan, gá GT9D, gụm gioăng xả, núm cao su 

Tiểu nam treo tường
T9 ( Cấp âm ) 2.660.000 VNĐ
Cấp âm,Nano Titan, gá GT9A, cụm gioăng xả, núm cao su
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Chân chậu
BS503 580.000 VNĐ
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Tiểu nữ
VB5 1,150.000 VNĐ

Chân chậu 
VI1T 580.000 VNĐ

Chân chậu 
BS502 580.000 VNĐ
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Mặt bàn sứ
BS860 3.250.000 VNĐ

Mặt bàn sứ
BS875 3.480.000 VNĐ

Vách ngăn tiểu nam
1.720.000 VNĐ

BF442U

Kích thước: 600 x 450 mm

Kích thước: 750 x 500 mm

VNT1
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6.420.000 VNĐ1.800.000 VNĐ
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG105 2.030.000 VNĐ

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG112

Sen cây nóng lạnh có vòi 2 bát sen
VG581

2.400.000 VNĐ8.930.000 VNĐ
Sen cây nóng lạnh có vòi 2 bát sen
VG583 3.270.000 VNĐ

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh 
VG143.1

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG143

2.620.000 VNĐ8.770.000 VNĐ
Sen cây nóng lạnh có vòi 2 bát hoa sen
VG593 2.650.000 VNĐ

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG126

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG125

Sen ghép nóng lạnh có vòi
VG511.1 5.620.000 VNĐ

Sen ghép nóng lạnh có vòi
VG515.1 5.470.000 VNĐ

Sen cây lạnh
VG594 2.750.000 VNĐ

4.230.000 VNĐ 2.320.000 VNĐ
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG141

Sen cây nóng lạnh vòi thanh trượt
VG519

Sen cây nóng lạnh không vòi 2 bát sen
VG596 6.080.000 VNĐ

Sen cây nóng lạnh có vòi 2 bát sen
VG597 8.000.000 VNĐ

Sen cây nóng lạnh 
VG598 9.540.000 VNĐ

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG119 2.000.000 VNĐ

NEW

Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm có thể hơi khác với thực tế 
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3.750.000 VNĐ2.620.000 VNĐ
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh 
VG141.1 5.550.000 VNĐ

Sen cây nóng lạnh thanh trượt dây sen nhựa
VG541.1

Sen cây nóng lạnh dây sen nhựa
VG541

2.350.000 VNĐ
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG142 3.280.000 VNĐ

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh 
VG142.1 4.050.000 VNĐ

Sen cây nóng lạnh dây sen nhựa
VG542

8.200.000 VNĐ
Vòi cảm ứng 1 lỗ nóng lạnh dùng pin 
VG1023 7.400.000 VNĐ6.770.000 VNĐ

Vòi cảm ứng 1 lỗ lạnh dùng pin 
VG1028

Vòi cảm ứng 1 lỗ nóng lạnh dùng pin 
VG1028.1

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG102 1.200.000 VNĐ

Vòi chậu 3 lỗ nóng lạnh 
VG302 1.620.000 VNĐ

Sen tắm nóng lạnh 
VG502 / VG502.2 1.980.000 VNĐ

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG104 1.230.000 VNĐ

Sen tắm nóng lạnh 
VG504 2.320.000 VNĐ

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG168 1.470.000 VNĐ

1.770.000 VNĐ
Vòi chậu 3 lỗ nóng lạnh 
VG368

Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm có thể hơi khác với thực tế 

2.430.000 VNĐ
Sen tắm nóng lạnh 
VG568 1.470.000 VNĐ

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG114
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1.650.000 VNĐ
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG111 2.650.000 VNĐ

Sen tắm nóng lạnh 
VG511 1.770.000 VNĐ

Vòi chậu 3 lỗ nóng lạnh 
VG315 2.430.000 VNĐ

Sen tắm nóng lạnh 
VG515

Vòi chậu 1 đường lạnh
VG103 830.000 VNĐ

820.000 VNĐ
Vòi chậu 1 đường lạnh
VG106

Vòi chậu xả trễ 1 đường lạnh
VG109 1.000.000 VNĐ1.080.000 VNĐ

Sen tắm 1 đường lạnh 
VG503

Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm có thể hơi khác với thực tế 

2.160.000 VNĐ
Sen tắm nóng lạnh 
VG514

1.320.000 VNĐ1.820.000 VNĐ
Vòi chậu 3 lỗ liền sen nóng lạnh 
VG326

Vòi tiểu nữ nóng lạnh
VG101850.000 VNĐ

Sen tắm 1 đường lạnh 
VG508

1.370.000 VNĐ
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG132 1.250.000 VNĐ2.610.000 VNĐ

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh 
VG132.1

Vòi chậu 1 đường lạnh
VG132.2

NEW NEW NEW

1.910.000 VNĐ
Vòi chậu 3 lỗ nóng lạnh 
VG332 6.870.000 VNĐ2.540.000 VNĐ

Sen tắm nóng lạnh 
VG532

Sen cây nóng lạnh 
VG532.1

NEW NEW NEW



1.600.000 VNĐ
Vòi rủa bát gắn tường nóng lạnh
VG701

1.950.000 VNĐ
Vòi rủa bát gắn tường cần mềm nóng lạnh
VG712

Vòi rửa chén gắn chậu nóng lạnh

(Tích hợp đầu cấp nước RO)
3.330.000 VNĐVG713

Vòi rửa chén gắn chậu nóng lạnh
VG714 1.400.000 VNĐ

Vòi rửa chén gắn chậu nóng lạnh
VG731 1.850.000 VNĐ

Vòi rủa bát gắn chậu nóng lạnh
VG743 2.500.000 VNĐ

Vòi rủa bát gắn chậu 1 đường lạnh
VG707 770.000 VNĐ

3332

330.000 VNĐ
Vòi máy giặt
VG110

1.000.000 VNĐ
Vòi xịt đồng mạ crom dây nhựa
VG822 280.000 VNĐ270.000 VNĐ

Vòi xịt nhựa
VG826

Vòi xịt nhựa
VG828

550.000 VNĐ700.000 VNĐ
Siphon lật 1
VG813

Siphon lật 2
VG814

Siphon cần giật
VG811 720.000 VNĐ

Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm có thể hơi khác với thực tế 

1.050.000 VNĐ
Bộ xả tiểu nhấn không giảm áp
VG845 / VG845.1

1.200.000 VNĐ
Bộ xả tiểu nhấn không giảm áp
VG841 / VG841.1

4.200.000 VNĐ
Bộ xả tiểu cảm ứng dương tường dùng pin
VG842

Bộ xả tiểu cảm ứng âm tường dùng pin
VG843 / VG843.1 4.750.000 VNĐ



1.430.000 VNĐ
Siphon chậu kính
VG815

Siphon chậu kính
VG816 1.470.000 VNĐ

Siphon (Cụm xả Inox, đuôi nhựa ABS) 
VG817.1 230.000 VNĐ

3534

1.520.000 VNĐ
Bộ phụ kiện phòng tắm bẳng đồng. mạ crom

(6 món)
VG92 200.000 VNĐ

Đĩa đựng xà phòng
VG924 400.000 VNĐ

Cốc đơn
VG9261

270.000 VNĐ
Hộp đựng giấy
VG9211 500.000 VNĐ

Gá kính
VG922

Vắt khăn đơn
VG9231 400.000 VNĐ

Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm có thể hơi khác với thực tế 

Siphon (Cụm xả đồng, đuôi nhựa ABS) 
VG817.2 280.000 VNĐ 160.000 VNĐ

Van giảm áp bằng đồng mạ Crom
VG851 2.570.000 VNĐ

Bộ phụ kiện phòng tắm bẳng đồng. mạ crom

(6 món)
VG95160.000 VNĐ

Van chia nước 
VG853

Cốc đơn
VG9562 550.000 VNĐ

Đĩa đựng xà phong
VG954 350.000 VNĐ

Hộp đựng giấy
VG9511 400.000 VNĐ

Gá kính
VG952 620.000 VNĐ

Móc treo khắn
VG9552 320.000 VNĐ



Gương phòng tắm (500 x 700 x 5 mm)
VG831 570.000 VNĐ

Gương phòng tắm (500 x 700 x 5 mm)
VG832 570.000 VNĐ 470.000 VNĐ

Gương phòng tắm (450 x 600 x 5 mm)
VG834

Gương phòng tắm (500 x 700 x 5 mm)
VG833 570.000 VNĐ

770.000 VNĐ
Gương phòng tắm (600 x 900 x 5 mm)
VG835
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670.000 VNĐ
Vắt khăn đơn
VG9531

8.620.000 VNĐ
Gương đèn Led (1380 x 680 x 35 mm)
VGDL1 4.200.000 VNĐ

Gương đèn Led (900 x 700 x 35 mm)
VGDL2-S3

420.000 VNĐ
Móc treo áo đôi
VG9652 4.770.000 VNĐ

Vắt khăn giàn
VG967 11.470.000 VNĐ

Gương điện (1000 x 800 x 135 mm)
VGTD19.130.000 VNĐ

Gương điện (700 x 700 x 135 mm)
VGTD4 6.960.000 VNĐ

Gương điện (900 x 800 x 135 mm)
VGTD5960.000 VNĐ

Móc treo giấy đôi 
VG9612

1.550.000 VNĐ
Vắt khăn đôi
VG9632

(6 món)
880.000 VNĐ

Bộ phụ kiện phòng tắm inox 304 
VG98

Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm có thể hơi khác với thực tế 
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Quy trình thực hiện bảo hành sản phẩm trong 
vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin bảo 

hành từ phía khách hàng

TRUNG TÂM TƯ VẤN & CHĂM SÓC 
KHÁCH HÀNG VIGLACERA

HOTLINE: 1800 58 58 05


